
 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1.Kiến thức: 
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở trong học kỳ II lớp 11; học 

sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình 

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình 

dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để 

không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. 

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống  từ đó rút ra được bài học cho bản 

thân. 

2. Năng lực  
- Nhận biết được nội dung cơ bản của công dân bình đẳng trước pháp luật  về thực hiện quyền 

và nghĩa vụ bầu cử, ứng cử, tham gia quản lý nhà nước và xã hội và bảo vệ Tổ quốc cũng như các 

quyền tự do cơ bản của công dân về  bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự 

nhân phẩm, 

- Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định 

hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị 

những kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân 

3. Phẩm chất: 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả 

cao 

-  Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của 

bản thân. 

- Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích 

cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra  

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA 

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử 

Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo 

Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc 

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thề và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân 

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
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III- CÂU HỎI VÀ ĐỀ MINH HOẠ 

1. NHẬN BIẾT 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp 

nào sau đây? 

    A. Bị hạ bậc lương không rõ lí do.          B. bí mật theo dõi nghi can. 
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C. Chứng kiến việc vận chuyển ma túy. D. Phải kê khai tài sản cá nhân. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại không được 

thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Xuyên tạc nội dung giải quyết. B. Khởi kiện vụ án hành chính. 

C. Tiếp tục khiếu nại lần thứ hai. D. Ủy quyền luật sư giải quyết. 

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách 

nhiệm 

A. trình bày không trung thực sự việc. B. trình bày trung thực sự việc. 

C. phản bác mọi quan điểm trái chiều. D. từ chối mọi quyết định giải quyết. 

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách 

nhiệm khiếu nại đúng người 

A. có quan hệ rộng. B. có tài chính mạnh. 

C. có quyền lực. D. có thẩm quyền. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào 

sau đây? 

A. Phát hiện tù nhân trốn trại.                                  B. Chứng kiến bắt cóc con tin. 

C. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.            D. Bị phần tử khủng bố đe dọa tính mạng. 

Câu 6: Tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nghĩa vụ bầu cử 

khi 

A. nghiên cứu lí lịch ứng cử viên. B. kiểm tra niêm phong hòm phiếu. 

C. bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt. D. giám sát hoạt động bầu cử. 

2. THÔNG HIỂU 

Câu 1: Trong quá trình bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của 

mình vào hòm phiếu là vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền và nghĩa vụ bầu cử? 

A. Quyền. B. Nghĩa vụ. C. Tố cáo. D. Khiếu nại. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, khi tham gia bầu cử, ứng cử, công dân có nghĩa vụ nào dưới 

đây? 

A. Sao chép nội dung phiếu bầu của người khác. 

B. Trao đổi với người khác về nội dung phiếu bầu của mình. 

C. Tôn trọng quyền của người khác về bầu cử và ứng cử. 

D. Chỉ tham gia bầu cử khi được hưởng lợi ích vật chất. 

Câu 3: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

A. Tham gia tuần tra ban đêm. B. Tham gia cách li y tế tập trung. 

C. Tham gia luyện tập quân sự. D. Tổ chức hoạt động khủng bố. 

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, mọi 

công dân có nghĩa vụ 

A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình. B. bảo vệ tư tưởng cực đoan. 

C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều. D. bảo vệ an ninh quốc gia. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân 

về bảo vệ Tổ quốc? 

A. Tố cáo hành vi gây rối trật tự xã hội. B. Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự. 

C. Bí mật tổ chức chống chính quyền. D. Tố cáo người trốn nghĩa vụ quân sự. 

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, công dân 

không được thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Tìm hiểu về đường lối quân sự. B. Tham gia dân quân tự vệ. 

C. Từ chối đăng ký nghĩa vụ quân sự. D. Từ chối lưu hành vũ khí trái phép. 

Câu 7: Quyền của mỗi công dân về bảo vệ tổ quốc thể hiện ở việc mỗi công dân tích cực thực hiện 

tốt việc làm nào dưới đây? 

A. Tham gia hiến máu nhân đạo. B. Tự trang bị vũ khí quân dụng. 

C. Tham gia nghĩa vụ quân sự. D. Lan truyền bí mật quốc gia., 

3. VẬN DỤNG 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nghĩa vụ bầu cử khi 

A. công khai nội dung phiếu bầu. B. bí mật viết phiếu và bỏ phiếu. 

C. tìm hiểu thông tin ứng cử viên. D. theo dõi kết quả bầu cử. 



Câu 2: Trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử? 

A. Người đang đi công tác ở biên giới, hải đảo.     B. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. 

C. Người đang điều trị ở bệnh viện.                       D. Người đang thi hành án phạt tù. 

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, công dân 

không được thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Tìm hiểu về đường lối quân sự. B. Tham gia dân quân tự vệ. 

C. Từ chối đăng ký nghĩa vụ quân sự. D. Từ chối lưu hành vũ khí trái phép. 

Câu 4: Quyền của mỗi công dân về bảo vệ tổ quốc thể hiện ở việc mỗi công dân tích cực thực hiện 

tốt việc làm nào dưới đây? 

A. Tham gia hiến máu nhân đạo. B. Tự trang bị vũ khí quân dụng. 

C. Tham gia nghĩa vụ quân sự. D. Lan truyền bí mật quốc gia., 

4. VẬN DỤNG CAO 

Câu 1: Năm 2007 do đường đi chính đang thi công, nên Ủy ban nhân dân phường X đã xin ông T 

cho phép mở lối đi riêng trên phần đất của ông T và hứa rằng, khi nào xong tuyến đường đi chính sẽ 

trả lại đất cho ông T. Tuy nhiên, khi tuyến đường chính thi công xong thì phường X không chịu trả 

lại phần đất đã đi nhờ cho ông T. Trong trường hợp này, ông T nên sử dụng quyền nào dưới đây để 

đòi lại phần đất của mình? 

A. Kiến nghị B. Tố cáo           C. Khiếu nại               D. Tố tụng hình sự 

Câu 2: Sắp đến ngày thực hiện Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, N bàn với mẹ đưa cho cô 

X một khoản tiền để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Sau khi 

nhận tiền, cô X đồng ý giúp đỡ. Trong quá trình khám và làm hồ sơ bệnh án cô X bị anh Đ phát hiện 

và yêu cầu cô nộp cho anh hai mươi triệu đồng, nếu không anh sẽ tố cáo với Ban chỉ huy quân sự 

huyện K. Cô X lo sợ nên đồng ý đưa tiền cho Đ tại nhà của mình, nhưng đã bị cơ quan chức năng bắt 

vì được bố N thông báo cụ thể sự việc. Những ai dưới đây không thực hiện đúng trách nhiệm của 

công dân với chính sách quốc phòng và anh ninh? 

A. Anh Đ, cô X và bố N. B. Anh Đ và hai bố con N. 

C. Cô X và hai bố con N. D. Hai mẹ con N, cô X và anh Đ. 

ĐỀ MINH HOẠ 

I-TRẮC NGHIỆM( 7 điểm) 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tố cáo, người khiếu nại có trách nhiệm cung 

cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu khại và phải chịu trách nhiệm về 

A. nội dung thông tin cung cấp. B. quy trình giải quyết khiếu nại. 

C. mọi quyết định đã ban hành. D. chi phí tiếp nhận thông tin. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện khiếu nại, mọi công dân đều có quyền 

A. thuê côn đồ sử dụng bạo lực. B. nhờ xã hội đen giải quyết trước. 

C. nhờ luật sư tư vấn pháp lý. D. sử dụng bạo lực để uy hiếp. 

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, nếu có căn cứ khẳng định việc tố cáo là đúng, góp phần bảo vệ 

lợi ích của cá nhân, tổ chức, thì cơ quan có thẩm quyền có thể đề nghị biện pháp nào dưới đây đối 

với người tố cáo? 

A. Xử phạt hành chính. B. Đề xuất giám hộ. 

C. Thi hành kỷ luật. D. Đề xuất khen thưởng. 

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào 

sau đây? 

A. Bị buộc thôi việc không rõ lí do. B. xây dựng xã hội học tập. 

C. bị cắt giảm tiền lương trái quy định. D. Phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, trong thời gian khiếu nại, người khiếu nại có trách nhiệm gì 

dưới đây? 

A. Từ bỏ mọi quan hệ nhân thân.                        B. Không chấp hành quyết định mình khiếu nại 

C. Chấp hành quyết định mà mình khiếu nại.     D. Tạm dừng mọi công việc cá nhân. 

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào 

sau đây? 

A. kích động biểu tình trái phép. B. Phát hiện đường dây cá độ bóng đá. 

C. Phát hiện cơ sở sản xuất tiền giả. D. Đuổi việc không có lý do 

Câu 7: Khi thực hiện quyền khiếu nại của mình, người khiếu nại không có nghĩa vụ nào dưới đây? 

A. Khiếu nại đúng người có thẩm quyền.            B. Cung cấp thông tin có người giải quyết. 



C. Chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.        D. Phải bảo vệ mọi nguồn thu nhập cá nhân. 

Câu 8: Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc có thể gây hậu quả nào 

dưới đây? 

A. Gia tăng tỷ lệ lạm phát. B. Củng cố đoàn kết dân tộc. 

C. Nâng cao tiềm lực quốc phòng. D. Gây mất an ninh chính trị. 

Câu 9: Việc làm nào sau đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? 

A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi.                   B. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư. 

C. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.         D. Tham gia luyện tập quân sự ở trường học. 

Câu 10: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc? 

A. Gian dối khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự. B. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

C. Tham gia tập trung huấn luyện quân sự. D. Cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Câu 11: Công dân thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành 

vi nào sau đây? 

    A. Chia sẻ kinh nghiệm quản lí.                           B. Giao nộp người nhập cảnh trái phép. 

C. Sử dụng văn bằng giả. D. Xây dựng nguồn quỹ xã hội. 

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, để góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều 

có quyền được 

A. từ chối nghĩa vụ quân sự. B. tiếp cận trí tuệ nhân tạo. 

C. từ chối bảo vệ an ninh quốc gia. D. phổ biến đường lối quốc phòng. 

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, mọi công 

dân đều được 

A. huy động vào quân đội. B. tàng trữ vũ khí quân sự. 

C. biên chế vào lực lượng an ninh. D. giáo dục kiến thức quốc phòng. 

Câu 14: Việc làm nào dưới đây không phản ánh nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện quyền 

và nghĩa vụ về bảo vệ tổ quốc? 

A. Thực hiện nghĩa vụ quân sự. B. Tham gia hiến máu nhân đạo. 

C.  Tham gia dân quân tự vệ. D. Tham gia bảo vệ biên giới. 

Câu 15: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không vi phạm quyền bất 

khả xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang 

A. thực hiện hành vi phạm tội. B. giám hộ trẻ em khuyết tật. 

C. bảo trợ trẻ em khuyết tật. D. truy tìm tù nhân vượt ngục. 

Câu 16: Pháp luật quy định không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định phê 

chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trýờng hợp 

A. đã có chứng cứ rõ ràng, đầy đủ.                          B. gây khó khăn cho việc điều tra. 

C. phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.            D. cần ngăn chặn ngay người phạm tội bỏ trốn. 

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về 

thân thể của công dân? 

A. Theo dõi nạn nhân. B. Khống chế tội phạm. 

C. Bắt cóc con tin. D. Đe dọa giết người. 

Câu 18: Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi 

có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện 

A. cách li y tế theo quy định B. hủy hồ sơ tham gia đấu thầu 

C. kế hoạch phản biện xã hội D. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

A. Theo dõi nhân chứng B. Giam, giữ người trái pháp luật 

C. theo dõi tội phạm nguy hiểm D. bảo trợ người già neo đơn. 

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

A. theo dõi phạm nhân vượt ngục. B. giám hộ trẻ vị thành niên 

C. Truy đuổi kẻ gian D. giam giữ con tin. 

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể 

khi bắt người 

A. đang thực hiện hành vi phạm tội. B. đã chứng thực di chúc thừa kề. 

C. đã tham gia giải cứu nạn nhân. D. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng. 



Câu 22: Theo quy định của luật bầu cử, cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử được quyền ghi tên vào 

mấy danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú? 

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử khi 

đang 

A. hưởng trợ cấp thất nghiệp. B. điều trị sau phẫu thuật. 

C. chuẩn bị được đặc xá. D. Bị tình nghi là tội phạm. 

Câu 24: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử khi 

đang 

A. thi hành án phạt tù. B. bị nghi ngờ phạm tội 

C. đảm nhiệm chức vụ. D. đi công tác ở hải đảo. 

Câu 25: Hiến pháp quy định công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử? 

A. 16. B. 18. C. 17. D. 21. 

Câu 26: Trong quá trình bầu cử, nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho ứng cử viên là vi phạm nội 

dung nào dưới đây trong thực hiện quyền bầu cử? 

A. Nghĩa vụ bầu cử. B. Trách nhiệm bầu cử. 

C. Thông tin bầu cử. D. Quyền bầu cử. 

Câu 27: Năm 2007 do đường đi chính đang thi công, nên Ủy ban nhân dân phường X đã xin ông T 

cho phép mở lối đi riêng trên phần đất của ông T và hứa rằng, khi nào xong tuyến đường đi chính sẽ 

trả lại đất cho ông T. Tuy nhiên, khi tuyến đường chính thi công xong thì phường X không chịu trả 

lại phần đất đã đi nhờ cho ông T. Trong trường hợp này, ông T nên sử dụng quyền nào dưới đây để 

đòi lại phần đất của mình? 

A. Kiến nghị B. Tố cáo   C. Khiếu nại     D. Tố tụng hình sự 

Câu 28: Sắp đến ngày thực hiện Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, N bàn với mẹ đưa cho 

cô X một khoản tiền để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Sau khi 

nhận tiền, cô X đồng ý giúp đỡ. Trong quá trình khám và làm hồ sơ bệnh án cô X bị anh Đ phát hiện 

và yêu cầu cô nộp cho anh hai mươi triệu đồng, nếu không anh sẽ tố cáo với Ban chỉ huy quân sự 

huyện K. Cô X lo sợ nên đồng ý đưa tiền cho Đ tại nhà của mình, nhưng đã bị cơ quan chức năng bắt 

vì được bố N thông báo cụ thể sự việc. Những ai dưới đây không thực hiện đúng trách nhiệm của 

công dân với chính sách quốc phòng và anh ninh? 

A. Anh Đ, cô X và bố N. B. Anh Đ và hai bố con N. 

C. Cô X và hai bố con N. D. Hai mẹ con N, cô X và anh Đ 

II-TỰ LUẬN( 3 điểm) 

Câu 1 ( 1 điểm): Em đồng tình hay không đồng tình với nhận định nào sau đây? Vì sao? 

a. Nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với mọi người. 

b. Trốn tránh nghĩa vụ quân sự chỉ bị xử phạt hành chính. 

c. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. 

Câu 2 ( 2 điểm): Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng 

anh N và chị S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến 

nhà chị S để kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng 

thời báo cáo tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để 

lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn 

với chị S, anh T đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về 

mình dưới bài đăng của anh T, chị S đến gặp và yêu cầu anh T gỡ bài đăng trên. Do anh T không 

đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh T vô ý làm chị S bị ngã gãy tay. Biết anh K đã đến nhà và xúc 

phạm vợ mình, anh N đã tìm gặp anh K yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh K đẩy ngã gây 

chấn thương.  

a. Theo quy định của pháp luật, những chủ thể nào trong trường hợp trên đã có hành vi vi 

phạm các quyền tự do cơ bản của công dân? Chỉ rõ nội dung vi phạm của từng chủ thể. 

b. Theo em mỗi học sinh cần có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện các quyền tự 

do cơ bản của công dân. 

 


